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THÖÏC TRAÏNG TRÌNH ÑOÄ THEÅ LÖÏC CUÛA HOÏC SINH KHOÁI 10 
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG VOÕ VAÊN KIEÄT 

HUYEÄN SOÂNG HINH TÆNH PHUÙ YEÂN

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản đánh giá thực trạng trình độ thể lực

của học sinh khối 10 Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên, đồng thời so sánh
trình độ thể lực của học sinh theo các nhóm tương ứng với các mức độ hoạt động TDTT ngoại
khóa. Kết quả cho thấy: trình độ thể lực phổ biến ở mức độ trung bình; Học sinh tham gia tập luyện
TDTT ngoại khóa nói chung và ngoại khóa môn Cầu lông thường xuyên nói riêng có thể lực tốt
hơn học sinh tập luyện TDTT ngoại khóa không thường xuyên.

Từ Khóa: Trình độ thể lực, học sinh khối 10, Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh tỉnh
Phú Yên.

Current status of physical fitness level of 10th grade students at Vo Van Kiet High
School, Song Hinh District, Phuc Yen Province

Summary:
Using basic scientific research methods to evaluate the physical level of students in grade 10 at

Vo Van Kiet High School, Song Hinh district, Phu Yen province, and at the same time compare the
physical level of students according to the criteria. groups corresponding to the levels of
extracurricular sports activities. The results show that: the general level of physical fitness is at an
average level; Students who regularly participate in extracurricular physical training in general and
extracurricular Badminton in particular have better physical strength than students who practice
extracurricular sports and sports irregularly.

Keywords: Physical level, 10th grade student, Vo Van Kiet High School, Song Hinh district, Phu
Yen province.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tỉnh Phú Yên là địa bàn có nền kinh tế phát

triển, có điều kiện tự nhiên và xã hội tốt để phát
triển thể chất nói chung và thể lực nói riêng cho
học sinh (HS), tuy nhiên, trên thực tế, trình độ
thể lực của HS nói chung và HS khối 10 Trường
THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh nói riêng
lại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn
có. Kết quả kiểm tra cho thấy còn nhiều HS
không đạt trình độ thể lực chuẩn theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động TDTT trường học tại Trường
THPT Võ Văn Kiệt đã được chú trọng và đạt
được những kết quả nhất định. Tuy vậy, chưa có
công trình khoa học nào quan tâm nghiên cứu
sâu về thực trạng trình độ thể lực của HS, cũng
như việc so sánh trình độ thể lực giữa các nhóm
đối tượng tập luyện TDTT ngoại khóa (NK) để

đánh giá tác động của tập luyện TDTT NK tới
sự phát triển thể lực của HS. Chính vì vậy, đánh
giá thực trạng thể lực của HS Trường THPT Võ
Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là
vấn đề cần thiết và cấp thiết, là căn cứ khoa học
để lựa chọn và tác động các giải pháp phù hợp,
có hiệu quả nhằm phát triển thể lực cho HS.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp sau: phân tích và tổng hợp
tài liệu, phương pháp phỏng vấn, tọa đàm,
phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê.

Đối tượng khảo sát: 600 HS khối 10
Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh
tỉnh Phú Yên.

Khảo sát thể lực HS theo từng nhóm đối
tượng gồm:
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Nhóm HS không tập luyện và tập luyện
TDTT NK không thường xuyên (<2 buổi/tuần
và mỗi buổi <30 phút) gồm 378 HS.

Nhóm HS tập luyện TDTT NK thường xuyên
ngoài Cầu lông gồm 168 HS.

Nhóm HS tập luyện môn Cầu lông NK

thường xuyên (từ 3
buổi/tuần trở lên, mỗi buổi
từ 30 phút trở lên) gồm 54
HS.

Thời điểm khảo sát: Kết
thúc học kỳ 1, năm học
2022-2023.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ
BAØN LUAÄN

1. Thực trạng thể lực
của học sinh khối 10
Trường THPT Võ Văn
Kiệt, huyện Sông Hinh,
tỉnh Phú Yên 

Đánh giá trình độ thể lực
thông qua 6 test quy định
theo Quyết định số
53/2008/QĐ-BGDĐT ngày
18 tháng 9 năm 2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

Qua bảng 1 cho thấy kết
quả kiểm tra ở tất cả các test đều có Cv <10%.
Như vậy có thể nhận thấy mẫu nghiên cứu bảo
đảm tính tương đồng. Giá trị trung bình của từng
test đều nằm trong khoảng đạt theo tiêu chuẩn
qui định và đều cao hơn mức trung bình của

Bảng 1. Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh khối 10 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

TT Test
Nam (n=300) Nữ (n=300)

x d Cv x d Cv
1 Lực bóp tay thuận (kG) 34.58 2.27 6.56 26.98 2.28 8.45
2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 15.22 1.24 8.15 13.52 1.16 8.58
3 Bật xa tại chỗ (cm) 195.84 9.99 5.10 152.71 8.36 5.47
4 Chạy 30m XPC (s) 5.82 0.18 3.09 6.86 0.21 3.06
5 Chạy con thoi 4x10m (s) 12.41 0.45 3.63 13.07 0.47 3.60
6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 953.21 35.46 3.72 819.5 29.42 3.59

Bảng 2. Kết quả phân loại trình độ thể lực của học sinh khối 10 
Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Phân loại
Khối 10 (n=600)

mi %
Tốt 157 26.17
Đạt 351 58.50

Không đạt 92 15.33

Đa dạng hóa các hình thức tập luyện TDTT trong trường học
các cấp sẽ giúp nâng cao hứng thú và hiệu quả công tác

GDTC cho học sinh
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người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính.
Để có cái nhìn tổng quát hơn về trình độ thể

lực chung của HS đối tượng khảo sát, chúng tôi
tiến hành phân loại trình độ thể lực theo tiêu
chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình
phân loại sử dụng 04 test: Nằm ngửa gập bụng
(lần/30s), Bật xa tại chỗ (cm), Chạy con thoi
4x10m (s) và chạy tùy sức 5 phút (m). Kết quả
phân loại được trình bày tại bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy: Kết quả phân loại trình
độ thể lực của HS theo tiêu chuẩn xếp loại của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, đa số HS có trình độ
thể lực mức đạt (chiếm gần 60%); tỷ lệ học sinh
có trình độ thể lực đạt tốt chỉ chiếm hơn 26%;
còn tới hơn 15% số HS trong diện khảo sát có
trình độ thể lực ở mức không đạt. Chính vì vậy,
phát triển thể lực cho HS Trường THPT Võ Văn
Kiệt là vấn đề cần thiết phải quan tâm.

2. So sánh trình độ thể lực của học sinh
khối 10 Trường THPT Võ Văn Kiệt theo mức
độ và nội dung tập luyện TDTT ngoại khóa

Để đánh giá tác động của tập luyện TDTT NK
nói chung và tác dụng của tập luyện NK Cầu lông
nói riêng đối với HS, chúng tôi tiến hành so sánh
kết quả phân loại thể lực giữa các nhóm HS:
Không tập luyện TDTT NK thường xuyên, tập
luyện TDTT NK thường xuyên (các môn ngoài
Cầu lông) và tập luyện Cầu lông NK thường
xuyên. Kết quả được trình bày tại bảng 3.

Kết quả so sánh tỷ lệ phân loại trình độ thể
lực của HS Trường Võ Văn Kiệt, huyện Sông
Hinh, tỉnh Phú Yên đã cho thấy nhóm tập luyện
TDTT NK thường xuyên và tập luyện Cầu lông
NK thường xuyên tốt hơn hẳn so với nhóm

không tập luyện TDTT NK thường xuyên
(P<0.05); khi so sánh tỷ lệ xếp loại thể lực của
HS nhóm nhóm tập luyện TDTT NK thường
xuyên với nhóm tập luyện Cầu lông NK thường
xuyên chưa thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê (P>0.05). Kết quả chứng tỏ việc tập luyện
TDTT NK thường xuyên dù là tập môn thể thao
nào cũng đều phát triển thể lực tốt hơn so với
việc không tập luyện hoặc tập luyện TDTT NK
không thường xuyên. 

KEÁT LUAÄN
Trình độ thể lực của HS khối 10 Trường

THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú
Yên ở tất cả các test đều cao hơn mức trung bình
người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính. Tuy
nhiên, kết quả phân loại trình độ thể lực của HS
theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho
thấy tỷ lệ HS chưa đạt tiêu chuẩn còn cao ở cả
nam và nữ. Đồng thời nghiên cứu cũng khẳng
định: tập luyện TDTT NK thường xuyên có tác
dụng tích cực trong việc phát triển thể lực cho HS. 
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Bảng 3. So sánh kết quả phân loại trình độ thể lực của học sinh khối 10
Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên theo mức độ 

và nội dung tập luyện TDTT ngoại khóa (n=600)

Phân loại

Tập luyện TDTT
NK không TX

(1), (n=378)

Tập luyện TDTT
NK TX 

(2), (n=168)

Tập luyện Cầu
lông NK TX 
(3),  (n=54)

So sánh

mi % mi % mi % c21-2 c22-3 c21-3

Đạt Tốt 58 15.34 50 30.16 17 31.48
123.35
P<0.05

4.743
P>0.05

67.499
P<0.05Đạt 195 51.59 102 60.91 35 64.81

Không đạt 125 33.07 16 8.93 2 3.7
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quốc tế

6. Trương Anh Tuấn; Nguyễn Tôn Hoài
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